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Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2014


	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Trong đó
	Tự học

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	MH 09
	Cơ Kỹ thuật
	75
	35
	21
	4
	15




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH 09
Thời gian của môn học: 75 giờ.	(Lý thuyết: 35 giờ ; Thực hành: 21 giờ : Tự học: 25 giờ )

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:
	+ Môn học có thể được bố trí trước, đồng thời hoặc sau khi học sinh học xong các môn học chung bắt buộc. 
	+ Môn học được bố trí trước các môn học, mô-đun đào tạo chuyên môn nghề.
- Tính chất:
	+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
	+ Môn học cung cấp những kiến thức căn bản về tải trọng phổ biến dùng trong ngành cơ khí.
+ Môn học cung cấp nguyên lý hoạt động của một số bộ truyền, cơ cấu thông dụng.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
	- Phân tích được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn.
	- Tính được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn.
	- Tính được các lực ma sát.
	- Phân tích được các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.
	- Tính được vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.
	- Trình bày được khái niệm về kéo nén, xoắn, uốn, cắt dập.
	- Tính được ứng suất, kích thước mặt cắt của thanh chịu kéo – nén, trục chịu xoắn, dầm chịu uốn, bị cắt dập ở trạng thái nguy hiểm và trạng thái an toàn của vật liệu.
	- Phân tích được các sơ đồ truyền động.
	- Chọn được các cơ cấu truyền động bánh răng, cơ cấu xích, cơ cấu bánh vít trục vít, bộ truyền đai thông dụng để áp dụng cho từng trường hợp truyền động thực tế.
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đảo chiều để giải thích một số cơ cấu làm việc của máy thông dụng.
	- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Tự học
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V
	Tĩnh học
Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học.
Hệ lực phẳng.
Hệ lực không gian
Động học
Chuyển động của chất điểmChuyển động của vật rắn.
Tổng hợp chuyển động.
Chuyển động song phẳng của vật rắn
Sức bền vật liệu
Mở đầu.
Kéo, nén đúng tâm- cắt.
Đặc trưng hình học của hình phẳng.
Xoắn thuần tuý những thanh tròn.
Uốn phẳng của thanh thẳng
Chi tiết máy
Mối ghép bằng đinh tán.
Mối ghép bằng hàn.
Mối ghép bằng ren.
Mối ghép bằng then và then hoa.
Các chi tiết máy truyền động
Bộ truyền đai.
Bộ truyền trục vít.
Bộ truyền bánh răng.
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	Cộng
	75
	35
	21
	4
	15



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

              Chương 1: Tĩnh học
Mục tiêu:
- Trình bày được các tiên đề, các khái niệm, cách biểu diễn lực, các loại liên kết cơ bản, hệ lực, phương pháp hợp lực đồng quy, tách lực đồng quy.
- Phân tích được lực tác dụng và các phản lực liên kết, các mômen của lực đối với một điểm, ngẫu lực.
- Tính được lực tác dụng và các phản lực liên kết, các mômen của lực đối với một điểm, ngẫu lực.
- Tính được lực bằng phương pháp đa giác, phương pháp chiếu để giải các bài toán về hệ lực bất kỳ. 
- Lập được phương trình mô men tính toán hệ lực tác dụng.
- Giải được các bài toán hệ lực phẳng song song.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học.	Thời gian: 3 giờ
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Các định luật tĩnh học
1.3. Các hệ quả
2. Hệ lực phẳng	Thời gian: 5 giờ
2.1. Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng
2.2. Định lý dời lực song song
2.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng hệ lực phẳng
2.4. Bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát
3. Hệ lực không gian	Thời gian: 4 giờ
3.1. Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực không gian.
3.2. Định lý dời lực song song.
3.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian.
        Kiểm tra viết                    					  Thời gian: 1 giờ

             Chương 2: Động học
Mục tiêu:
- Giải thích được các loại chuyển động, các phương trình biểu diễn chuyển động thẳng của chất điểm, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng, các phương trình biểu diễn chuyển động cong của chất điểm, vận tốc và gia tốc của chuyển động cong.
- Trình bày được các khái niệm và các phương trình biểu diễn chuyển động cơ bản, chuyển động quay quanh một trục cố định, chuyển động tổng hợp, chuyển động song phẳng của vật rắn. 
- Xác định được vận tốc, gia tốc của vật rắn chuyển động.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Chuyển động của chất điểm.	Thời gian: 2 giờ
1.1. Phương pháp véctơ.
1.2. Phương pháp toạ độ.
2. Chuyển động của vật rắn.	Thời gian: 3 giờ
2.1. Hai chuyển động cơ bản của vật rắn.
2.2. Chuyển động song phẳng của vật rắn.
3. Tổng hợp chuyển động.	Thời gian: 3 giờ
3.1. Tổng hợp chuyển động chất điểm
3.2. Định lý hợp vận tốc.
3.3. Tổng hợp chuyển động của vật rắn.
4. Chuyển động song phẳng của vật rắn	Thời gian: 3 giờ
4.1. Định nghĩa và mô hình
4.2. Khảo sát chuyển động của cả vật
4.3. Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật
        Kiểm tra viết                    				         Thời gian: 1 giờ

            Chương 3: Sức bền vật liệu
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản về nội lực, ứng suất và các giả thuyết về vật liệu, các khái niệm và công thức xác định tấm phẳng hoặc thanh bị cắt dập. tính toán được nội lực của vật liệu bằng phương pháp sử dụng mặt cắt. 
- Xác định được độ giãn của thanh bị kéo - nén, kích thước mặt cắt ngang của thanh chịu kéo nén theo hệ số an toàn, kích thước mặt cắt ngang của tấm phẳng, thanh bị cắt dập theo ứng suất cho phép của vật liệu, kích thước mặt cắt ngang của thanh chịu xoắn theo ứng suất cho phép của vật liệu, kích thước mặt cắt ngang của dầm, thanh bị uốn phẳng theo ứng suất cho phép của vật liệu.
- Xác định được vị trí nguy hiểm của dầm.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Mở đầu.	Thời gian: 2 giờ
1.1. Nhiệm vụ và đối tưọng nghiêng cứu của môn học.
1.2. Khái niệm về thanh.
1.3. Tính đàn hồi của vật thể.
1.4. Khái niệm về nội lực, ứng suất.
1.5. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh.
1.6. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh.
1.7. Các loại chịu lực	
52. Kéo - nén đúng tâm, cắt.	Thời gian: 3 giờ
2.1. Kéo - nén đúng tâm.
2.2. Cắt.
3. Đặc trưng hình học của hình phẳng.	Thời gian: 2 giờ
3.1. Trọng tâm của hình phẳng
3.2. Mômen tĩnh
3.3. Mômen quán tính
3.4. Mômen quán tính ly tâm
4. Xoắn thuần tuý những thanh tròn.	Thời gian: 4 giờ
4.1. Định nghĩa.
4.2. Quan hệ giữa mômen xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay trên trục truyền.
4.3. Công thức tính ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần tuý.
4.4. Đặc trưng cơ học của vật liệu chịu xoắn.
4.5. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn.
4.6. Điều kiện bền, điều kiện cứng
5. Uốn phẳng của thanh thẳng.	Thời gian: 6 giờ
5.1. Các định nghĩa và phân loại.
5.2. Nội lực và biểu đồ nội lực
5.3. Dầm chịu uốn phẳng thuần tuý - Điều kiện bền.
5.4. Uốn ngang phẳng - Điều kiện bền.
        Kiểm tra viết                    					 Thời gian: 1 giờ

             Chương 4: Chi tiết máy
Mục tiêu:
- Giải thích được các khái niệm về khâu, chi tiết máy, khớp động, chuỗi động, cơ cấu, máy. 
- Chuyển đổi được các khớp, khâu, các cơ cấu truyền động thành các sơ đồ truyền động đơn giản.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Mối ghép bằng đinh tán	Thời gian: 1,5 giờ
1.1. Các khái niệm chung.
1.2. Ví dụ tính toán.
2. Mối ghép bằng hàn.	Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Các khái niệm chung.
2.2. Ví dụ tính toán.
3. Mối ghép bằng ren.	Thời gian: 1,5 giờ
3.1. Các khái niệm chung.
3.2. Tính toán mối ghép bằng ren.
4. Mối ghép bằng then và then hoa.	Thời gian: 1,5 giờ
4.1. Mối ghép bằng then.
4.2. Mối ghép bằng then hoa.

             Chương 5: Các chi tiết máy truyền động
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của bộ truyền bánh răng, bộ truyền xích, bộ truyền bánh vít - trục vít, bộ truyền bánh răng- thanh răng, các cơ cấu truyền động của máy bào, máy búa, máy xọc.
- Xác định được tỷ số truyền động của từng bộ truyền.
- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số cơ cấu biến đổi chuyển động như: cơ cấu cam, cần lắc, cơ cấu cu lit.
- Giải thích được ứng dụng của các cơ cấu biến đổi chuyển động.
- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.
1. Bộ truyền đai.	Thời gian: 2 giờ
1.1. Những vấn đề chung
1.2. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền đai
1.3. Tính bộ truyền đai
2. Bộ truyền bánh ma sát.	Thời gian: 2 giờ
2.1. Những vấn đề chung
2.2. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh ma sát
2.3. Tính bộ truyền bánh ma sát
3. Bộ truyền trục vít.	Thời gian: 2 giờ
3.1. Những vấn đề chung
3.2. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền trục vít
3.3. Tính bộ truyền trục vít
4. Bộ truyền bánh răng.	Thời gian: 4 giờ
4.1. Những vấn đề chung
4.2. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng
4.3. Tính bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng theo sức bền tiếp xúc
4.4. Tính bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng theo sức bền uốn
        Kiểm tra viết                    					 Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:
+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu đa phương tiện
+ Máy vi tính
+ Các thiết bị kéo nén, uốn, xoắn
- Học liệu:
+ Giáo trình cơ kỹ thuật.
+ Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
+ Đĩa CD mô phỏng.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1.  Phương pháp đánh giá:
+ Dựa vào các bài kiểm tra định kỳ A: 40%
+ Dựa vào bài thi kết thúc môn học cuối học kỳ B: 60%


+ Thang điểm: 10
2.  Nội dung đánh giá:
	+ Kiến thức: Phân tích được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn. Phân tích được các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.Trình bày được khái niệm về kéo nén, xoắn, uốn, cắt dập. Phân tích được các sơ đồ truyền động. Trình bày được nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đảo chiều để giải thích một số cơ cấu làm việc của máy thông dụng.
	+ Kỹ năng: Tính được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn.Tính được các lực ma sát. Tính được vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.Tính được ứng suất, kích thước mặt cắt của thanh chịu kéo – nén, trục chịu xoắn, dầm chịu uốn, bị cắt dập ở trạng thái nguy hiểm và trạng thái an toàn của vật liệu.Chọn được các cơ cấu truyền động bánh răng, cơ cấu xích, cơ cấu bánh vít trục vít, bộ truyền đai thông dụng để áp dụng cho từng trường hợp truyền động thực tế.
+ Thái độ: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      
	- Khi giảng dạy, cần giúp người học phân biệt rõ các khái niệm vật rắn tuyệt đối chịu lực  với vật rắn biến dạng chịu lực, phân biệt rõ các dạng chuyển động cơ bản của vật rắn.
	- Các nội dung liên quan đến biểu thức tính toán, chỉ phân tích, nêu công thức tính, giải thích các công thức và cách sử dụng công thức trong việc giải các bài toán cơ học.
	- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi chương cần giao bài tập để làm ngoài giờ. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.
	- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học để tăng hiệu quả dạy học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Trọng tâm của môn học là chương 1 và 3
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng. Cơ học ứng dụng. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2001.
[2] Bùi Trọng Lựu và các tác giả khác. Sức bền vật liệu. NXB ĐH và THCN, Hà Nội – 1993. 
[bookmark: _GoBack][3] Nguyễn Xuân Lạc, Nguyễn Lân. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo dục – 1999.
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